
Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Trình độ 

chuyên môn

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng đề 

nghị Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo 

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng II

KS02 Khảo sát Địa hình Hạng III

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

TK07
Thiết kế Công trình Giao 

thông đƣờng bộ
Hạng III

3 TK09 Nguyễn Thị Thu Hiền 06/06/1981

Tổ 1, khu phố 1, 

phƣờng Nhơn Bình, 

TP Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

052181015024 Kỹ sƣ xây dựng
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
Hạng II

Công ty TNHH tƣ 

vấn xây dựng Đông 

Dƣơng

Trƣờng Đại học 

Bách khoa Đà Nẵng

4 QLDA Nguyễn hòa giang 12/06/1973
Bình Thành,Tây Sơn, 

Bình Định
052073002886

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng
Quản lý dự án Hạng III

TNHH XDTH 

HÒA PHÁT

Đại học Bách khoa 

Đà Nẵng

5 QLDA Đinh Giang Đam 14/10/1986

Tà Lét, Vĩnh Hiệp, 

Vĩnh Thạnh, Bình 

Định

052086007140 Kỹ Sƣ Quản lý dự án Hạng III

Ban Quản lý dự án 

đầu tƣ xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

huyện Vĩnh Thạnh

Trƣờng Đại học 

bách khoa Đà Nẵng

6 QLDA Trần Văn Minh 19/06/1988

Vĩnh Phúc, Vĩnh 

Hiệp, Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

052088012299 Kỹ Sƣ Quản lý dự án Hạng III

Ban Quản lý dự án 

đầu tƣ xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

huyện Vĩnh Thạnh

Trƣờng đại học 

Quang Trung

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng II

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

8 QLDA
NGUYỄN THỊ KIM 

CHUNG
15/1/1988 Tuy Phƣớc, Bình Định 215075227

Kỹ sƣ kinh tế 

xây dựng
Quản lý dự án Hạng III

Công ty TNHH 

Takumino

Trƣờng Đại Học 

Giao Thông Vận Tải 

9 GS01
PHẠM XUÂN 

TRƢỜNG
20/12/1992 Hoài Nhơn, Bình Định 052092009383

Kỹ sƣ Công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty CP Xây lắp 

Hùng Vƣơng
đại học quang trung

10 GS01
TRẦN THANH 

TRUNG
17/8/1987 Tuy Phƣớc, Bình Định 052087011101

Kỹ sƣ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH 

Takumino
không cung cấp

11 GS01
DƢƠNG QUỐC 

HƢNG
26/5/1981 Quy Nhơn, Bình Định 211746924

Kỹ sƣ Xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH 

XDTH Tín Hƣng
Đại học Duy Tân

12 GS01
NGUYỄN QUỐC 

CƢỜNG
28/10/1981 Quy Nhơn, Bình Định 211669888

Kỹ sƣ Xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH 

XDTH Tín Hƣng
Đại học Duy Tân

13 DG01 MAI THANH TÚ 24/5/1980 Phù cát, Bình Định 052080002133

Kỹ sƣ điện khí 

hóa & cung cấp 

điện

Định giá xây dựng Hạng III
Công ty TNHH kỹ 

thuật Thiên Kim

Trƣờng Đại Học sƣ 

phạm kỹ thuật TP. 

HCM

14 DG01 Dƣơng Văn Nam 18/08/1985
Vĩnh Hảo, Vĩnh 

Thạnh, Bình Định
211867841 Kỹ Sƣ Định giá xây dựng Hạng III

Ban Quản lý dự án 

đầu tƣ xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

huyện Vĩnh Thạnh

Trƣờng đại học 

Quang Trung

15 PLGS LÊ ĐÌNH TÂN 20/02/1959 Quy Nhơn, Bình Định 052059009092 Kỹ sƣ thủy lợi Pháp luật Giám sát thi công Hạng II
Công ty TNHH XD 

Hồng Châu

Trƣờng Đại Học 

thủy lợi

16 GS10 ĐÀO PHI TIỂN 28/6/1991 Phù cát, Bình Định 215171698
Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng II

Công ty CP tập 

đoàn Đèo Cả

Trƣờng Đại Học XD 

Miền Trung

17 PLGS ĐẶNG HỒNG THÁI 23/3/1990 An Nhơn, Bình Định 215121218

Kỹ sƣ Công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Pháp luật Giám sát thi công Hạng III
Công ty TNHH XD 

TH Minh Thảo

Trƣờng đại học 

Quang Trung

18 PLGS TRỊNH HỒ TỊNH 10/9/1973 Tuy Phƣớc, Bình Định 211473670
Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng
Pháp luật Giám sát thi công Hạng III

Công ty TNHH XD 

TH Minh Thảo

Trƣờng Đại Học 

Giao Thông Vận Tải 

TK07
Thiết kế Công trình Giao 

thông đƣờng bộ
Hạng II

TK03
Thiết kế công trình giao 

thông cầu hầm
Hạng II

PLDG PL Định giá Xây dựng Hạng II

PLGS Pháp luật Giám sát thi công Hạng II

Trƣờng Đại Học xây 

dựng 

Đại học bách khoa 

đà nẵng

19
ĐẶNG CÔNG 

HƢỜNG
06/6/1973 Quy Nhơn, Bình Định 052073021737

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Công ty CP TVTK 

Giao thông BĐ

Thủy lợi thủy Điện 

BĐ

Trƣờng Đại học xây 

dựng miền Trung

7 Võ Văn Lục 02/12/1981
xã hào thắng,Phú hòa, 

Phú Yên
054081011439 Kỹ sƣ thủy lợi

Công ty TNHH 

TVTK & XD Huy 

Hoàng

đại học quang trung

2 Võ Tấn Duy 05/06/1991

Tổ 4, Khu phố 5, 

Nhơn Phú, thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định

052091011964

Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

Giao thông

Công ty TNHH Lê 

Nguyễn

DANH SÁCH SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 01-2023

1 Ngô Phan Thất 17/03/1985
05 Trần Cao Vân, Lê 

Lợi, TP Quy Nhơn
052085006596 12/12



20 PLKS HỒ HỮU THUẬN 29/3/1973 Hà Nội 001073028339
Kỹ sƣ địa chất 

công trình
PL Khảo sát xây dựng Hạng II

Công ty CP TVTK 

Giao thông BĐ

Trƣờng Đại Học Mỏ 

địa chất

PLGS Pháp luật Giám sát thi công Hạng II

PL 

QLDA
PL Quản lý dự án Hạng III

22 DG01
TRƢƠNG ĐÌNH 

HỮU
20/3/1984 Quy Nhơn, Bình Định 051084015010

Kỹ sƣ Xây dựng 

DD&CN
Định giá xây dựng Hạng III

Công ty TNHH 

TVXD Minh Khang

Trƣờng Đại học 

bách khoa Đà Nẵng

23 PLKS
NGUYỄN VĂN 

HOAN
02/9/1969 Quy Nhơn, Bình Định 052069016367

Kỹ sƣ địa chất 

công trình
PL Khảo sát xây dựng Hạng II

Công ty CP TVXD 

Thủy lợi - thủy điện 

BĐ

Trƣờng Đại Học Mỏ 

địa chất

TK04
Thiết kế Cơ - Điện công 

trình
Hạng III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
Hạng III

25 PLGS TRẦN QUỐC VĂN 01/7/1981 Tuy Phƣớc, Bình Định 211803815 Kỹ sƣ thủy lợi Pháp luật Giám sát thi công Hạng II
Công ty TNHH XD 

TM Khải Toàn

Trƣờng Đại Học 

thủy lợi

26 QLDA LỤC THỊ NGÂN 10/9/1985
Vĩnh Thạnh, Bình 

Định
004185005307

Kỹ sƣ Xây dựng 

DD&CN
Quản lý dự án Hạng III

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Vĩnh Thạnh

Trƣờng Đại học kiến 

trúc Hà Nội

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

TK07
Thiết kế Công trình Giao 

thông đƣờng bộ
Hạng III

28 GS10 TRƢƠNG CHƢƠNG 22/7/1991 Tuy phƣớc, Bình Định 215251432
Kỹ sƣ Xây dựng 

DD&CN

Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III không cung cấp

Trƣờng Đại Học XD 

Miền Trung

PLTK PL Thiết kế xây dựng Hạng II

PLKS PL Khảo sát xây dựng Hạng II

PLGS Pháp luật Giám sát thi công Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

31 QLDA PHAN VĂN QUẠCH 16/02/1986 Tuy Phƣớc, Bình Định 052086012923
Kỹ sƣ kỹ thuật 

xây dựng
Quản lý dự án Hạng III không cung cấp không cung cấp

32 QLDA TRẦN XUÂN DANH 20/02/1988 Hoài Nhơn, Bình Định 052088005054
Kỹ sƣ kỹ thuật 

xây dựng
Quản lý dự án Hạng III UBND P Tam Quan không cung cấp

33 KS01
NGUYỄN ĐÌNH 

HOAN
02/02/1984 An Nhơn, Bình Định 052094017144 Kỹ sƣ địa chất 

Khảo sát Địa chất công 

trình
Hạng III

Công ty CP TVTK 

Giao thông BĐ

Đại học KHTN TP 

HCM

34 GS10 DƢƠNG ĐÌNH GIÁC 13/6/1977 Quy Nhơn, Bình Định 215341460
Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng II

Công ty TNHH 

Nhật Minh

Trƣờng Đại Học 

Giao Thông Vận Tải 

TK11
Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
Hạng II

PLDG PL Định giá Xây dựng Hạng II

PLGS Pháp luật Giám sát thi công Hạng II

36 QLDA NGUYỄN TẤN ĐẠT 25/4/1995 Quy Nhơn, Bình Định 052095001803

Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

Giao thông

Quản lý dự án Hạng III
Ban QLDA giao 

thông tỉnh
Đại học Đà Nẵng

37 GS01
NGUYỄN VĂN 

HUÂN
10/4/1979 Tuy Phƣớc, Bình Định 044079009170 không cung cấp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH XD 

Đinh Phát
không cung cấp

38 DG01 HOÀNG NHẬT TÚ 08/11/1982 Quy Nhơn, Bình Định 052082000658
Kỹ sƣ kỹ thuật 

điện
Định giá xây dựng Hạng III

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ 

Quy Nhơn

không cung cấp

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

 QLDA  Quản lý dự án Hạng III

Công ty TNHH 

TVXDTH Thắng 

Lợi

không cung cấp

Trƣờng Đại Học 

Kiến trúc Tp HCM

39 LÊ NGỌC TIÊN 12/8/1985 An nhơn, Bình Định 211882569
Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Kiến trúc sƣ
Công ty TNHH Đại 

Thanh

Trƣờng đại học 

Quang Trung

35 ĐOÀN ĐẠI HÙNG 02/6/1974 Quy Nhơn, Bình Định 05207412456

Kỹ sƣ Công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Công ty CP 

CVCX&CSĐT Quy 

Nhơn

30 NGÔ THIỆN HÙNG 09/10/1968 Quy Nhơn, Bình Định 211064225

Công ty CP TVTK 

Giao thông BĐ

Trƣờng Đại Học 

Giao Thông Vận Tải 

Trƣờng Đại học 

bách khoa Đà Nẵng

29
NGUYỄN ĐÌNH 

THÉP
28/10/1975 Quy Nhơn, Bình Định 052075019631

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Công ty TNHH 

TVTK & XD Thiên 

tƣờng

Trƣờng Đại Học 

Quy Nhơn

27 VÕ MINH TIẾN 15/4/1993 Phù Mỹ, Bình Định 052093009628
Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Kỹ Sƣ điện - 

điện tử
không cung cấp

Trƣờng Đại học 

bách khoa Đà Nẵng

24 ĐOÀN VĂN SANH 20/11/1987 Hoài Nhơn, Bình Định 211891284

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Ban Quản lý dự án 

đầu tƣ xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

Quy Nhơn

21
NGUYỄN THANH 

SAN
03/8/1976 Tuy Phƣớc, Bình Định 211616351


